
Số TT Chia Ca Họ và tên
MÃ HỘI VIÊN 

SCLVN
Ngày sinh

DD/MM/YY

Số 
CC/CCCD/Hộ 

chiếu

Lĩnh vực đăng ký  Sát 
hạch

Hạng đăng 
ký

(II-III) 
Đơn vị công tác

1 Đặng Đình Minh SCL51912HAN 18/09/1979 001079051672
Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng
III

Công ty Điện lực Bắc 
Ninh

2 Nguyễn Ngọc Thắng SCL51692BAN 10/06/1982 027082001517 Định giá xây dựng II
Ban Quản lý dự án, Công 
ty Điện lực Bắc Ninh Ban 

QLDA
Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị công trình
III

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III

4 Trịnh Thị Kim Xuân SCL51905BAN 02/11/1973 038173012633 Định giá xây dựng III
Ban Quản lý dự án, Công 

ty Điện lực Bắc Ninh

5 Hoàng Mạnh Hùng SCL51906BAN 10/09/1983 030083028269
Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng
III

Ban Quản lý dự án, Công 
ty Điện lực Bắc Ninh

6 Nguyễn Thị Thu Hà SCL51907BAN 08/12/1988 027188001990 Định giá xây dựng III
Ban Quản lý dự án, Công 

ty Điện lực Bắc Ninh

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III

Giám sát công tác lắp đặt 
thiết bị công trình

III

HỘI PHÁP LUẬT XÂY DỰNG VIỆT NAM
DANH SÁCH SÁT HẠCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG 

Ngày 24-12-2025 tại TP.Hà Nội (Chia Ca)

3

7

024074019560

Vũ Tuấn Phương SCL51909BAN 18/01/1995

Ban Quản lý dự án, Công 
ty Điện lực Bắc Ninh

Ban Quản lý dự án, Công 
ty Điện lực Bắc Ninh

Ca 1: từ 
9h00

Nguyễn Văn Thỉnh SCL51903BAN 25/10/1974

027095007803



Giám sát công tác lắp đặt 
thiết bị công trình

III

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III

9 Nguyễn Văn Hậu SCL51691BAN 28/06/1971 001071046789 Định giá xây dựng III
Ban Quản lý dự án, Công 

ty Điện lực Bắc Ninh

10 Nguyễn Văn Long SCL51832BAN 19/08/1976 027076012283
Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị công trình
III

Đội QLĐLKV Thuận 
Thành, Công ty Điện lực 

Bắc Ninh

11 Nguyễn Văn Hạnh SCL51829BAN 16/07/1973 027073002431
Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị công trình
III

Đội QLĐLKV Gia Bình, 
Công ty Điện lực Bắc 

Ninh

12 Đinh Văn Phúc SCL51830BAN 20/10/1980 027080001716
Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị công trình
III

Đội QLĐLKV Gia Bình, 
Công ty Điện lực Bắc 

Ninh

13 Nguyễn Quang Đại SCL51833BAN 29/11/1986 024086004558
Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị công trình
III

Đội QLĐLKV Thuận 
Thành, Công ty Điện lực 

Bắc Ninh

14 Lê Văn Trường SCL51834BAN 09/01/1988 027088005852
Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị công trình
III

Đội QLĐLKV Thuận 
Thành, Công ty Điện lực 

Bắc Ninh

15 Lại Đắc Cường SCL51851BAN 31/03/1975 027075001635
Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị công trình
III

Đội QLĐLKV Quế Võ, 
Công ty Điện lực Bắc 

Ninh

16 Vũ Đình Luân SCL51856BAN 30/07/1980 027080001111
Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị công trình
III

Đội QLĐLKV Tiên 
Du,Công ty Điện lực Bắc 

Ninh

17 Nguyễn Văn Minh SCL51857BAN 05/06/1991 027091000417
Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị công trình
III

Đội QLĐLKV Tiên 
Du,Công ty Điện lực Bắc 

Ninh

18 Phan Khắc Duy SCL51858BAN 04/02/1985 027085001535
Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị công trình
III

Đội QLĐLKV Tiên 
Du,Công ty Điện lực Bắc 

Ninh

8
Ban Quản lý dự án, Công 

ty Điện lực Bắc Ninh
Trương Văn Tuấn SCL51904BAN 10/06/1974 027074007736

Ca 2: từ 
9h30



19 Nguyễn Xuân Thược SCL51859BAN 29/09/1985 027085012873
Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị công trình
III

Đội QLĐLKV Lương Tài, 
Công ty Điện lực Bắc 

Ninh

20 Phương Hữu Cầu SCL51861BAN 09/08/1991 027091006678
Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị công trình
III

Đội QLĐLKV Lương Tài, 
Công ty Điện lực Bắc 

Ninh

21 Nguyễn Đức Văn SCL51873BAN 14/10/1975 027075001151
Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị công trình
III

Xí nghiệp Lưới điện cao 
thế Bắc Ninh, Công ty 

Điện lực Bắc Ninh

22 Linh Phúc Hùng SCL51872BAN 03/08/1980 027080007918
Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị công trình
III

Xí nghiệp Lưới điện cao 
thế Bắc Ninh, Công ty 

Điện lực Bắc Ninh

23 Phạm Văn Thịnh SCL51874HAN 30/05/1981 001081029170
Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị công trình
III

Xí nghiệp Lưới điện cao 
thế Bắc Ninh, Công ty 

Điện lực Bắc Ninh

24 Mẫn Tiến Kỳ SCL51850BAN 12/08/1985 027085014931
Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị công trình
III

Đội QLĐLKV Quế Võ, 
Công ty Điện lực Bắc 

Ninh

25 Nguyễn Văn Phương SCL51860BAN 10/03/1971 027071003307
Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị công trình
III

Đội QLĐLKV Lương Tài, 
Công ty Điện lực Bắc 

Ninh

26 Tạ Ngọc Điệp SCL51870BAN 14/09/1982 034082003647
Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị công trình
II

Xí nghiệp Lưới điện cao 
thế Bắc Ninh, Công ty 

Điện lực Bắc Ninh

Giám sát công tác lắp đặt 
thiết bị công trình

III

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III

Định giá xây dựng III

Giám sát công tác lắp đặt 
thiết bị công trình

III

Trần Nguyên Hùng SCL51908BAN 16/11/1986 024086008318

Ban Quản lý dự án, Công 
ty Điện lực Bắc Ninh

Ban Quản lý dự án, Công 
ty Điện lực Bắc Ninh

Trần Xuân Bắc SCL51902BAN 04/11/1970 02707001104727

Ca 3: từ 
10h00

28



29 Tạ Hữu Thám SCL51831BAN 30/01/1982 024082001056
Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị công trình
III

Đội QLĐLKV Gia Bình, 
Công ty Điện lực Bắc 

Ninh

30 Ngô Trung Kiên SCL51847HAN 12/10/1982 001082024350
Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị công trình
III

Đội QLĐLKV Kinh Bắc, 
Công ty Điện lực Bắc 

Ninh

31 Trần Văn Sỹ SCL51849BAN 03/03/1969 037069002971
Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị công trình
III

Đội QLĐLKV Kinh Bắc, 
Công ty Điện lực Bắc 

Ninh

32 Nguyễn Xuân Huy SCL51875BAN 13/10/1979 027079016056
Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị công trình
III

Xí nghiệp Lưới điện cao 
thế Bắc Ninh, Công ty 

Điện lực Bắc Ninh

33 Mai Xuân Phương SCL51577HAT 27/11/1996 042096006013
Giám sát công tác xây 

dựng công trình
III

Công ty TNHH tư vấn và 
đầu tư xây dựng Quyết 

Thành

34 Cao Văn Đáp SCL51703LAC 15/10/1980 034080014625
Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị công trình
III

Xí nghiệp lưới điện cao 
thế Lai Châu

35 Nguyễn Xuân Dương SCL51714LAC 24/10/1985 025085007649
Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị công trình
III

Điện lực Than Uyên - PC 
Lai Châu

36 An Viết Lâm SCL51715LAC 09/09/1982 037082011677
Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị công trình
III

Điện lực Sin Hồ - PC Lai 
Châu

37 Nguyễn Hải Diệu SCL51716LAC 18/06/1986 034086023189
Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị công trình
III

Điện lực Sin Hồ - PC Lai 
Châu

38 Lò Văn Cường SCL51709LAC 01/05/1986 011086002110
Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị công trình
III

Điện lực Nậm Nhùn - PC 
Lai Châu

39 Lò Văn Thanh SCL51710DIB 02/01/1986 011086000982
Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị công trình
III

Điện lực Nậm Nhùn - PC 
Lai Châu

40 Phạm Trường Tam SCL51702LAC 18/05/1976 012076000569
Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị công trình
II

Xí nghiệp lưới điện cao 
thế Lai Châu

41 Hà Đình Thắng SCL51705LAC 28/03/1985 033085013217
Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị công trình
III

Điện lực Sin Hồ - PC Lai 
Châu

42 Khoàng Văn Lâm SCL51706LAC 15/10/1984 012084003846
Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị công trình
III

Điện lực Sin Hồ - PC Lai 
Châu

43 Trần Việt Thanh SCL51707LAC 07/03/1984 011084005318
Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị công trình
III

Điện lực Nậm Nhùn - PC 
Lai Châu

44 Vũ Tiến Ngà SCL51684THN 06/12/1976 019076001924
Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị công trình
III PC Bắc Kạn

Ca 4: từ 
10h30

Ca 5: từ 
11h00



45 Trần Duy An SCL51737HAN 20/09/2000 001200002021
Giám sát công tác xây 

dựng công trình
III

Ban Quản lý dự án Xây 
dựng điện miền Bắc 

(BA3)

46 Vũ Ngọc Hải SCL51736HAN 04/08/1999 017099006899
Giám sát công tác xây 

dựng công trình
III

Ban Quản lý dự án Xây 
dựng điện miền Bắc 

(BA3)

47 Lê Văn Hiếu SCL51571HAN 12/06/1979 001079014843
Giám sát công tác xây 

dựng công trình
II

Công ty cổ phần đầu tư 
xây dựng Nam Hà Nam

48 Nguyễn Duy Quang SCL51570HAN 05/02/1994 034094007631
Giám sát công tác xây 

dựng công trình
III

Công ty cổ phần đầu tư 
xây dựng Nam Hà Nam


